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CAO BẰNG
	ĐỀ THI TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG NĂM 2022
Môn: Sinh học - LỚP 10
Thời gian làm bài: 180 phút ( không kể thời gian giao đề)

(Đề gồm 03 trang, 10 câu hỏi)


Câu 1 (2,0 điểm) 

a. Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin và axit nuclêic được quyết định bởi yếu tố nào? 
b. Những đặc điểm nào của ADN giúp chúng thực hiện tốt chức năng di truyền?

Câu 2 (2,0 điểm)  

Các hình vẽ dưới đây mô tả 4 đại diện của các đại phân tử sinh học trong tế bào:
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a. Nhiều khả năng ở mỗi hình vẽ sẽ là các đại diện nào?

b. Nêu một vai trò của đại diện ở hình A với tế bào và một vai trò đối với cơ thể người?

Câu 3 (2,0 điểm) 

a. Hai TB vi khuẩn được cắt ngang, vi khuẩn A chỉ có một màng đơn bao quang tế bào của nó, trong khi vi khuẩn B được bao quanh bởi 2 màng phân tách nhau bởi một khoảng không gian hẹp chứa peptidoglican. Hãy xác định vi khuẩn nào là vi khuẩn G+ và vi khuẩn nào là vi khuẩn G-? Tại sao vi khuẩn G- lại có xu hướng kháng kháng sinh tốt hơn vi khuẩn G+?
b. Làm thế nào các nhà khoa học có thể xác định được sự có mặt của một nguyên tố hóa học trong cấu trúc hoặc quá trình sinh lí, hóa sinh của tế bào?
Câu 4 (2,0 điểm) 

a. Hãy giải thích vì sao các nhóm carbohydrate của glycoprotein xuyên màng sinh chất luôn xuất hiện ở bề mặt phía ngoài tế bào mà không nằm ở bề mặt phía tế bào chất?

b. Có hai thành phần của tế bào thực vật mà khi chúng thay đổi cấu trúc đều làm thay đổi kích thước tế bào, đó là những thành phần nào? Nêu điểm khác nhau và mối liên hệ của các thành phần đó trong cơ chế làm tăng kích thước tế bào thực vật.
Câu 5 (2,0 điểm) 

a. ATP là một phân tử cao năng quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho các quá trình tổng hợp. Chỉ ra ít nhất 2 nguồn năng lượng có thể cung cấp cho quá trình tổng hợp ATP.

b. Nêu cấu tạo chung của các enzim trong cơ thể sống . Bằng cơ chế nào tế bào có thể ngừng việc tổng hợp một chất nhất định khi cần? 

Câu 6 (2,0 điểm) 

a. Theo em, chất nào là ranh giới giữa hai con đường vận chuyển electron vòng và không vòng? Giải thích?

b. Trong hô hấp tế bào, vì sao các phản ứng của chu trình Crep không có sự tiêu dùng ôxi nhưng vẫn được xếp vào pha hiếu khí của hô hấp (chỉ xảy ra khi có mặt của ôxi)?
Câu 7 (2,0 điểm) 

a. Hoocmôn ADH và ơstrôgen hoạt động theo cơ chế nào? Giải thích. Vai trò của chất truyền tin thứ 2 trong hoạt động của hoocmôn là gì?
b. Hãy trình bày thí nghiệm để chứng minh axit pyruvic chứ không phải glucozơ đi vào ti thể để thực hiện hô hấp hiếu khí.

Câu 8 (2,0 điểm) 

a. Trong quá trình nguyên phân, sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở kì nào? Nêu điểm khác nhau cơ bản trong phân chia tế bào chất ở tế bào thực vật và tế bào động vật? Giải thích tại sao lại có sự khác nhau đó?

b. Tại sao NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau? Điều gì sẽ xảy ra nếu ở kì trước của nguyên phân thoi phân bào bị phá huỷ? Hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì?
Câu 9 (2,0 điểm)

a. Yếu tố nào quyết định chiều hướng chuyển hoá vật chất trong tế bào vi sinh vật? Vi sinh vật quang tự dưỡng khác vi sinh vật hoá dị dưỡng ở những điểm nào?

b. Giải thích kiểu hô hấp của vi khuẩn hiếu khí và kị khí? Yếu tố nào quyết định hô hấp hiếu khí, kị khí ở vi khuẩn?

Câu 10 (2,0 điểm) 

a. Trình bày sự phát triển của virut trong tế bào vi khuẩn. Vì sao ít khi virut ôn hoà chuyển thành virut độc?

b. Tại sao virut thực vật không tự xâm nhập được vào trong tế bào chủ? Virut thực vật lan truyền theo những con đường nào?

----------------HẾT---------------
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay;

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:…………………………………………..Số báo danh:……………
	TRƯỜNG THPT CHUYÊN
CAO BẰNG
	HƯỚNG DẪN CHẤM  ĐỀ THI 
TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG NĂM 2022
Môn: Sinh học - LỚP 10
Thời gian làm bài: 180 phút ( không kể thời gian giao đề)

(Hướng dẫn chấm  gồm 06 trang)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	a
	Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin và axit nuclêic :

- Tính đa dạng của prôtêin được quyết định bởi các yếu tố : số, lượng, thành phần, trật tự sắp xếp các a.a và cấu trúc không gian của prôtêin.

Prôtêin được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, với 20 loại a.a có thể tạo nên vô số phân tử prôtêin khác nhau bởi thành phần, số lượng và trật tự sắp xếp các đơn phân.

- Tính đa dạng của axit nuclêic được quyết định bởi các yếu tố : số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp các nuclêôtit.

Axit nuclêic được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, với 4 loại nuclêôtit, có thể tạo nên vô số phân tử axit nuclêic khác nhau bởi thành phần, số lượng và trật tự sắp xếp các đơn phân.
	0,25

0,25

0,25

0,25



	
	b
	Những đặc điểm giúp ADN thực tốt chức năng di truyền :
- Lưu giữ, bảo quản thông tin : ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, từ 4 loại đơn phân là nuclêôtit. Cơ sở để mã hoá thông tin theo kiểu mã hoá bộ ba. 

+ Số lượng liên kết hidro lớn → tương đối bền vững → lưu giữ, bảo quản thông tin di truyền

+ Các liên kết phosphodieste bền vững→ lưu giữ, bảo quản thông tin di truyền

- Truyền đạt thông tin : ADN thực hiện chức năng truyền đạt thông tin một cách chính xác từ thế hệ này sang thế hệ khác và truyền đạt TTDT từ nhân ra tế bào chất để tổng hợp prôtêin một cách chính xác là nhờ :

+ Hai mạch của ADN liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung.

+ Hai mạch chạy song song, ngược chiều 

 + Liên kết hidro là liên kết yếu → truyền đạt thông tin
	0,5

0,5



	2
	a
	Xác định tên các đại phân tử ở từng hình vẽ

- A là: Xenlulose 

- B là protein 

- C là lipit đơn giản (Triglyxerit) 

- D là axit nucleic 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	– Vai trò của xenlulose

+ Đối với tế bào: tham gia vào cấu tạo thành tế bào thực vật giúp giữ hình dạng tế bào, tham gia vào duy trì áp suất thẩm thấu của tế bào. 

+ Đối với cơ thể người: Xenlulose không cung cấp năng lượng cho người nhưng khi qua thành ống tiêu hóa tạo ra ma sát do mài mòn vào thành ống tiêu hóa giúp tăng quá trình tiết dịch của các tế bào thành ống tiêu hóa. 
	0,5
0,5



	3
	a
	Vi khuẩn A là vi khuẩn G+, vi khuẩn B là vi khuẩn G-.                                              

Vi khuẩn G- có lớp màng ngoài có khả năng ngăn cản được sự xâm nhập của kháng sinh, bảo vệ các thành phần của TB .
	0,5

0,5



	
	b
	Sử dụng chất đánh dấu phóng xạ: chất đồng vị phóng xạ là chất mà hạt nhân của nó khi bị phân hủy giải phóng ra hạt và năng lượng. Khi bị phân hủy dẫn đến thay đổi số proton thì nó chuyển đổi nguyên tử sang nguyên tử của nguyên tố khác.

- Người ta đưa vào trong tế bào hoặc cơ thể chất đồng vị phóng xạ.

- Các chất đồng vị phát ra các hạt dưới nguyên tử => va đập với các electron do các phản ứng hóa học tạo ra trong tế bào.

- Dùng máy phát hiện năng lượng xác định được vị trí có mặt của nguyên tố hay điểm nóng trong tế bào như khối u.
	0,25

0,25

0,25

0,25


	4
	a
	   - Trong quá trình tổng hợp protein xuyên màng, một phần chuỗi polypeptide được gắn vào màng lưới nội chất nhờ protein tín hiện, phần còn lại của chuỗi sẽ chui vào trong lưới nội chất.

- Sau khi protein được tổng hợp xong ở lưới nội chất, nó được chuyển sang bộ máy Golgi nhờ túi tiết. Tại đây, protein được biến đổi và gắn thêm carbohydrate, sau khi hoàn thiện, chúng lại được vận chuyển đến màng tế bào.    

- Vì nhóm carbohydrate của glycoprotein nằm trong túi tiết nên khi túi tiết dung hợp với màng tế bào thì nhóm carbohydrate trong túi sẽ lộn ra bên ngoài màng tế bào.
	0,25

0,5
0,25



	
	b
	- Đó là không bào và thành tế bào.

- Khác nhau:

+ Không bào: hút nước để tăng thể tích, không cần ATP.

+ Thành tế bào: đứt liên kết hidro và giãn dài, cần ATP để hoạt hóa bơm prôton.

- Mối liên hệ: Khi các sợi xenlulôzơ trong thành tế bào bị đứt gãy các liên kết hidro do bơm prôton bơm H+ vào thành, không bào hút nước tăng thể tích, tạo lực đẩy các sợi xenlulôse trượt trên nhau, thành tế bào giãn, tế bào tăng kích thước.
	0,25

0,25

0,25

0,25



	5
	a
	- Nguồn 1: Quang năng có trong ánh sáng mặt trời -- chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp -- Sự chênh lệch gradient H+ (PMF) giữa 2 phía của màng thylacoid -- ATP synthase -- ATP. Quá trình tượng tự có thể xảy ra ở các vi sinh vật quang hợp.

- Nguồn 2: Phản ứng oxy hóa khử từ các hợp chất vô cơ -- chuỗi vận chuyển điện tử trên màng tế bào -- chênh lệch gradient H+ (PMF) giữa 2 phía của màng thylacoid -- ATP synthase -- ATP: Quá trình nảy xảy ra trên màng của tế bào vi sinh vật hóa tổng hợp.

- Nguồn 3: Từ chất hữu cơ của sinh vật khác -- NADH -- chuỗi truyền electron hô hấp (trên màng tế bào hoặc màng trong ti thể) -- PMF -- ATP synthase: ATP: Quá trình này xảy ra trong quá trình hô hấp tế bào.
	0,5/

Nguồn

	
	b
	Về enzim:

- Cấu tạo chung của một enzim:

+ Enim có bản chất là protein, có cấu trúc không gian phức tạp   

+ Enzim có thể được cấu tạo hoàn toàn từ protein hoặc protein kết hợp với các chất khác không phải là protein (cofactor)


Phần protein (apoenzim) có cấu trúc không gian đặc thù đặc biệt là trung tâm hoạt tính. Trung tâm hoạt tính được cấu tạo bởi một số axit amin đặc thù giúp trung tâm có cấu trúc phù hợp với cơ chất mà enzim xúc tác. 

          Phần phi protein (cofactor) có ở nhiều enzim. Cofactor thường liên kết cố định hoặc tạm thời với enzim để xúc tác phản ứng. Cofactor có thể là các ion kim lươi như Fe, Cu, Mn, Ni…hoặc có thể là chất hữu cơ như vitamin thường được gọi là coenzim

+ Một số enzim còn có thêm trung tâm điều chỉnh để điều chỉnh hình thù của trung tâm hoạt tính. 

*Tế bào có thể điều khiển tổng hợp các chất bằng cơ chế ức chế ngược âm tính. Sản phẩm khi được tổng hợp ra quá nhiều sẽ trở thành chất ức chế quay lại ức chế enzim xúc tác cho phản ứng đầu tiên của chuỗi phản ứng tạo ra sản phẩm đó
	0,25

0,25

0,25

0,25


	6
	a
	- Chất là ranh giới giữa hai con đường vận chuyển electron vòng và không vòng là feredoxin

- Giải thích: Clorophyl P700 được kích động chuyển electron tới Feredoxin 

+ Ở con đường chuyền e- không vòng:  Fd chuyển electron cho NADP+
+ Ở con đường chuyền e- vòng: Fd chuyển e- cho một số chất chuyền e- khác (xitocrom, plastoxianin) rồi quay trở lại P700.
	0.25

0,25

0,25

0,25


	
	b
	- Chu trình Crep phân giải hoàn toàn chất hữu cơ cần có các coenzim NAD+ và FAD+ tham gia nhận e và H+ tạo ra sản phẩm là chất khử NADH và FADH2. NADH và FADH2 sẽ đi vào chuỗi truyền e tại màng trong ti thể tạo lực hóa thẩm để tổng hợp ATP.

- Oxi  là chất nhận e cuối cùng của chuỗi truyền e trên màng trong ti thể và nguồn cung cấp e có cho chuỗi truyền là từ NADH và FADH2. 

- Nếu không có oxi ( không có chất nhận e cuối cùng ( chuỗi truyền e ngừng hoạt động( ứ đọng NADH và FADH2 ( cạn kiệt NAD+ và FAD+ (thiếu nguyên liệu cho Crep ( chu trình Crep sẽ ngừng trệ.
	0.5

0,25

0,25



	7
	a
	- Hoocmôn ADH hoạt động theo cơ chế AMP vòng, còn ơstrôgen hoạt động theo cơ chế hoạt hóa gen; 

- Vì ADH có bản chất là prôtêin, ưa nước nhưng không tan trong lipit nên không thể chui qua màng sinh chất của tế bào đích; còn ơstrôgen có bản chất là steroit, kị nước nhưng tan trong lipit nên có thể chui qua màng sinh chất vào tế bào đích.
* Vai trò của chất truyền tin thứ 2 trong hoạt động của hoocmôn: Nó nhận thông tin từ hoocmôn truyền cho tế bào đích.
	0,25
0,5

0,25


	
	b
	- Chuẩn bị hai ống nghiệm có chứa các chất đệm phù hợp với môi trường nội bào:

Ống 1 bổ sung glucozơ + ti thể

Ống 2 bổ sung axit pyruvic + ti thể                                

- Để hai ống nghiệm trong cùng một điều kiện nhiệt độ 300C cho thấy ống 1 không thấy CO2 bay ra ( không sủi bọt), ống 2 có CO2 bay ra (sủi bọt) thể hiện hô hấp hiếu khí.   
	0,5

0,5

	8
	a
	- Sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở kì cuối.

- Điểm khác nhau cơ bản trong sự phân chia tế bào chất ở tế bào thực vật là sự hình thành vách ngăn từ trung tâm đi ra  ngoài (vách tế bào), còn ở tế bào động vật là sự hình thành eo thắt ở vùng xích đạo của tế bào bắt đầu co thắt từ ngoài (màng sinh chất) vào trung tâm.

- Có sự khác nhau đó là do tế bào thực vật có thành tế bào bằng xenlulôzơ, làm cho tế bào không vận động và không  co thắt được.
	0,25

0,5

0,25

	
	b
	- NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau: để việc phân chia được dễ dàng, không bị rối do kích thước của NST.

-  Nếu ở kì trước của nguyên phân thoi phân bào bị phá huỷ: các NST không di chuyển về các TB con và tạo ra tế bào tứ bội do NST đã nhân đôi.

-  Hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa:

+ Các NST tương đồng trong giảm phân tiếp hợp với nhau nên có thể xảy ra trao đổi chéo, làm tăng biến dị tổ hợp.

+ Do NST tương đồng bắt đôi từng cặp (tạo cặp NST kép tương đồng, các cặp NST kép tương đồng tập trung thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo) nên sự phân li của các NST làm  giảm số lượng NST đi một nửa.
	0,25

0,25

0,5


	9
	a
	- Ôxi là yếu tố quyết định chiều hướng chuyển hoá vật chất trong tế bào vi sinh vật. Tuỳ theo sự có mặt và hàm lượng các enzim trong tế bào mà vi sinh vật có quan hệ với ôxi phân tử rất khác nhau.Chính vì vậy, hô hấp ở vi sinh vật rất đa dạng.

- Chúng khác nhau ở các đặc điểm:

+ Nguồn năng lượng của vi sinh vật quang tự dưỡng là ánh sáng; còn của VSV hoá dị dưỡng là các chất hữu cơ.

+ Nguồn cacbon của VSV quang tự dưỡng là CO2, còn của VSV hoá dị dưỡng là các chất hữu cơ.

+ Tính chất của 2 quá trình: Quang tự dưỡng mang tính chất đồng hoá, còn hoá dị dưỡng mang tính chất dị hoá.
	0,25

0,25

0,25

0,25


	
	b
	- Kiểu hô hấp của :

+ Vi khuẩn hiếu khí: có ôxi phân tử trong môi trường để sinh trưởng và phát triển.

+ Vi khuẩn kị khí bắt buộc: chỉ phát triển trong điều kiện không có không khí.

- Tuỳ thuộc vào số và lượng các enzim có thể phân giải H2O2 như catalaza, superoxit dismutaza để quyết định là hô hấp kị khí hay hiếu khí của vi khuẩn.
	0,25

0,25

0,5
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	a
	- Quá trình xâm nhập và phát triển của virut qua 5 giai đoạn: Hấp thụ, xâm nhập, sinh tổng hợp, lắp ráp, phóng thích.

- Virut gây độc là các virut làm tan tế bào vi khuẩn. Virut ôn hoà là các virut không làm tan mà chung sống với vật chủ.

- Ít khi virut ôn hoà chuyển thành virut độc vì trong tế bào chủ đã xuất hiện một số loại protêin ức chế virut. Hơn nữa, hệ gen của virut đã gắn vào hệ gen của tế bào chủ, chỉ trong trường hợp đặc biệt mới tách ra trở thành virut độc.
	0,25

0,25

0,5



	
	b
	- Virut không tự xâm nhập vào tế bào thực vật vì thành tế bào thực vật dày và không có thụ thể.

- Đa số virut xâm  nhập vào tế bào thực vật nhờ côn trùng. Chúng ăn lá, hút nhựa cây bị bệnh rồi truyền cho cây không bị bệnh. Một số xâm nhập qua vết thương bị xây sát, qua hạt hoặc hạt phấn, qua giun ăn rễ hoặc nấm kí sinh.
	0,5

0,5



--------------- HẾT ---------------
Người ra đề: Đoàn Hồng Sơn
Số điện thoại : 0853848868
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